
STT Họ và tên Đơn vị công tác Môn Ghi chú 

1 Trần Thị Ánh Diệp THPT chuyên Lê Hồng Phong Sinh học

2 Ngô Thị Thu Vân THPT chuyên Lê Hồng Phong Sinh học

3 Trần Thị Lan Dung THPT Nguyễn Khuyến Sinh học

4 Nguyễn Thị Hoài THPT Nguyễn Khuyến Sinh học

5 Trịnh Minh Nghĩa THPT Trần Hưng Đạo Sinh học

6 Phan Viết Hiển THPT Trần Hưng Đạo Sinh học

7 Nguyễn Thu Hiền THPT Trần Hưng Đạo Sinh học 

8 Vũ Thị Hương Giang THPT Trần Hưng Đạo Sinh học 

9 Phạm Văn Trung THPT Nguyễn Huệ Sinh học

10 Lê Thị Thanh Hương THPT Mỹ Lộc Sinh học

11 Vũ Thị Nga THPT Mỹ Lộc Sinh học

12 Bùi Thị Huê THPT Trần Văn Lan Sinh học

13 Phạm Thị Huyền THPT Trần Văn Lan Sinh học

14 Trần Thị Tho THPT Nam Trực Sinh học

15 Nguyễn Trong Du THPT Lý Tự Trọng Sinh học

16 Lưu Thị Thủy THPT Lý Tự Trọng Sinh học

17 Lê Thị Hoài THPT Nguyễn Du Sinh học

18 Vũ Đức Thọ THPT Trực Ninh Sinh học

19 Phạm Thị Thu Hà THPT Lê Quý Đôn Sinh học

20 Bùi Thị Tuyết THPT Trực Ninh B Sinh học

21 Trần Thanh Đạm THPT Nguyễn Trãi Sinh học

22 Đỗ Quốc Thiều THPT Xuân Trường Sinh học

23 Phạm Văn Báu THPT Xuân Trường B Sinh học

24 Phan Văn Nghĩa THPT Xuân Trường C Sinh học

25 Nguyễn Văn Bắc THPT Nguyễn Trường Thúy Sinh học

26 Mai Văn Hiệu THPT Giao Thuỷ Sinh học

27 Nguyễn Thị Trang THPT Giao Thuỷ Sinh học

28 Đặng Thị Kim Cúc THPT Giao Thủy C Sinh học

29 Trần Thị Nền THPT Quất Lâm Sinh học

30 Nguyễn Hùng Mạnh THPT Quất Lâm Sinh học

31 Lại Thị Bích Nhài THPT A Hải Hậu Sinh học

32 Phạm Thị Thu Hiền THPT A Hải Hậu Sinh học

33 Phạm Văn Lượng THPT B Hải Hậu Sinh học

34 Nguyễn Thị Thúy THPT C Hải Hậu Sinh học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN DỰ TẬP HUẤN CÔNG TÁC RA ĐỀ CÁC KỲ THI 
NĂM HỌC 2022-2023



35 Nguyễn Trung Hiệu THPT Trần Quốc Tuấn Sinh học

36 Lê Thị Thường THPT Trần Quốc Tuấn Sinh học

37 Trần Thu Hiền THPT Vũ Văn Hiếu Sinh học

38 Nguyễn Quang Vinh THPT Thịnh Long Sinh học

39 Lê Kiều Vân THPT A Nghĩa Hưng Sinh học

40 Nguyễn Thị Thùy Dung THPT B Nghĩa Hưng Sinh học

41 Lê Ngọc Long THPT C Nghĩa Hưng Sinh học

42 Mai Văn Quỳnh THPT C Nghĩa Hưng Sinh học

43 Trần Thị Trang THPT Trần Nhân Tông Sinh học

44 Phạm Văn Tuấn THPT Nghĩa Minh Sinh học

45 Phạm Khắc Hoàng THPT Hoàng Văn Thụ Sinh học

46 Nguyễn Thị Hà THPT Lương Thế Vinh Sinh học

47 Vũ Đức Hậu THPT Nguyễn Bính Sinh học

48 Nguyễn Thị Hồng Tiên THPT Nguyễn Đức Thuận Sinh học

49 Phạm Thị Tuyết Nhung THPT Tống Văn Trân Sinh học

50 Nguyễn Thị Hiền THPT Tống Văn Trân Sinh học

51 Trương Thị Liên THPT Tống Văn Trân Sinh học

52 Trịnh Thị Ngoan THPT Tống Văn Trân Sinh học 

53 Nguyễn Thị Hoa THPT Đại An Sinh Học

54 Bùi Thị Thanh Thủy THPT Mỹ Tho Sinh học

55 Đoỗ Thị Thuỷ THPT Mỹ Tho Sinh học

56 Nguyễn Thị Loan THPT Phạm Văn Nghị Sinh học

57 Trần Thị Nhàn  THPT Lý Nhân Tông Sinh học

58 Nguyễn Thái Học THPT Đỗ Huy Liêu Sinh học

59 Nguyễn Quỳnh Trang THCS Giao Thủy, Giao Thuỷ Sinh học PGD Giao Thuỷ

60 Trần Thị Tỉnh THCS Bạch Long Sinh học PGD Giao Thuỷ

61 Mai Thị Tươi THCS Giao Hải Sinh học PGD Giao Thuỷ

62 Nguyễn Thị Nga THCS Giao Phong Sinh học PGD Giao Thuỷ

63 Vũ Thị Thắm THCS Giao Tân Sinh học PGD Giao Thuỷ

64 Đinh Thị Thu THCS Hải Hậu, Hải Hậu Sinh học PGD Hải Hậu

65 Phạm Thị Vân Anh THCS Hải Hậu Sinh học PGD Hải Hậu

66 Mai Thị Ngân THCS Hải Long Sinh học PGD Hải Hậu

67 Trần Chí Phương THCS Hải Phúc Sinh học PGD Hải Hậu

68 Đinh Thị Thu THCS Hải Hậu Sinh học PGD Hải Hậu

69 Trần Thị Thu Hường THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc Sinh học PGD Mỹ Lộc

70 Nguyễn Ngọc Dũng THCS Mỹ Hà Sinh học PGD Mỹ Lộc

71 Phạm Thị Hồng Tươi THCS Mỹ Thành Sinh học PGD Mỹ Lộc

72 Lê Thị Thanh THCS Mỹ Thịnh Sinh học PGD Mỹ Lộc

73 Hoàng Phúc Cương THCS Phùng Chí Kiên Sinh học PGD Nam Định

74 Mai Thị Trang Nhung THCS Trần Bích San Sinh học PGD Nam Định



75 Nguyễn Thị Như Quỳnh THCS Trần Đăng Ninh Sinh học PGD Nam Định

76 Đoàn Thị Phượng THCS Hàn Thuyên Sinh học PGD Nam Định

77 Doãn Thị Thơm THCS Lương Thế Vinh Sinh học PGD Nam Định

78 Hoàng Phúc Cương THCS Phùng Chí Kiên Sinh học PGD Nam Định

79 Lê Văn Mạnh THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực Sinh học PGD Nam Trực

80 Nguyễn Thị Loan THCS Điền Xá Sinh học PGD Nam Trực

81 Phạm Thị Thu Hằng THCS Hoàng Ngân Sinh học PGD Nam Trực

82 Trần Thị Vân THCS Hồng Quang Sinh học PGD Nam Trực

83 Phạm Minh Đức THCS Nghĩa Đồng Sinh học PGD Nghĩa Hưng

84 Phùng Thị Ngát THCS Nghĩa Hùng Sinh học PGD Nghĩa Hưng

85 Đặng Xuân Hoàng THCS Nghĩa Lợi Sinh học PGD Nghĩa Hưng

86 Vũ Thị Ngọc THCS Trực Khang, Trực Ninh Sinh học PGD Trực Ninh

87 Nguyễn Thị Thùy Trang THCS Trực Đại Sinh học PGD Trực Ninh

88 Vũ Thị Ngọc THCS Trực Khang Sinh học PGD Trực Ninh

89 Nguyễn Thị Hằng THCS Trực Thắng Sinh học PGD Trực Ninh

90 Bùi Thị Huệ THCS Minh Thuận, Vụ Bản Sinh học PGD Vụ Bản

91 Nguyễn Chí Thức THCS Vĩnh Hào, Vụ Bản Sinh học PGD Vụ Bản

92 Bùi Thị Huệ THCS Minh Thuận Sinh học PGD Vụ Bản

93 Đỗ Hải Yến THCS Thị trấn Gôi Sinh học PGD Vụ Bản

94 Trần Thị Nhung THCS Trần Huy Liệu Sinh học PGD Vụ Bản

95 Mai Văn Quang THCS Xuân Phương, Xuân Trường Sinh học PGD Xuân Trường

96 Bùi Thị Thêu THCS Xuân Trường, Xuân Trường Sinh học PGD Xuân Trường

97 Trần Thị Hảo THCS Xuân Ninh Sinh học PGD Xuân Trường

98 Mai Thị Ngân THCS Xuân Trung Sinh học PGD Xuân Trường

99 Nguyễn Văn Hinh THCS Xuân Trường Sinh học PGD Xuân Trường

100 Ngô Thị Thúy THCS Lê Quý Đôn, Ý Yên Sinh học PGD Ý Yên

101 Nguyễn Văn Bá THCS Yên Lương Sinh học PGD Ý Yên

102 Trần Văn Thuân THCS Yên Phúc Sinh học PGD Ý Yên

103 Ngô Khắc Hòa THCS Yên Phương Sinh học PGD Ý Yên

Danh sách có 103 người./.


